
KÝ HIỆU TÊN ĐỘI GIÁO VIÊN SĐT SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA BÀN THẮNG BÀN THUA H/S ĐIỂM THẺ VÀNG THẺ ĐỎ

A1 A2 0 2

A1 A3 0 2

A1 A4 2 3

A1 A5 1 0

A2 A1 2 0

A2 A3 2 0

A2 A4 1 3

A2 A5 1 4

A3 A1 2 0

A3 A2 0 2

A3 A4 0 2

A3 A5 1 5

A4 A1 3 2

A4 A2 3 1

A4 A3 2 0

A4 A5 1 2

A5 A1 0 1

A5 A2 4 1

A5 A3 5 1

A5 A4 2 1

1 00 1 11 4 7 9A5 Cơ Khí Động Lực 1 Thầy Trường 4 3

9 5 4 9 3 0

2 1

A4 Công Nghệ Thông Tin 1 Thầy Thiên Trường 0918182829 4 3 0 1

0 3 3 9 -6 3A3 Cơ Khí Chính xác Thầy Nhân 0987265508 4 1

0 0A2 Cơ điện tử Thầy Bằng 0908207990 0 2 6 7 6

A1 Kỹ Thuật Lạnh 1 Thầy An Duy 0939546656

4 2

3 7

Trận 

đấu
Tỷ số

4 1 0 3 -4 3 2 0
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